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Trong bối cảnh “chuyển đổi số” đang diễn ra mạnh mẽ, bài báo này 

xem xét ảnh hưởng của đầu tư công nghệ thông tin và truyền thông 

đến gia tăng thu nhập dịch vụ tại các ngân hàng thương mại (NHTM) 

Việt Nam trong giai đoạn 2012–2020. Nghiên cứu này sử dụng phương 

pháp ước lượng với hiệu ứng ngẫu nhiên, hiệu ứng cố định, và bình 

phương tối thiểu tổng quát khả thi cho bộ dữ liệu bảng gồm bộ chỉ số 

phát triển công nghệ thông tin và truyền thông và dữ liệu từ báo cáo 

tài chính của các NHTM Việt Nam. Kết quả nghiên cứu cho thấy mức 

độ phát triển công nghệ thông tin và truyền thông có mối quan hệ 

cùng chiều với tỷ lệ doanh thu dịch vụ trên tổng thu nhập của ngân 

hàng. Phân tích sâu hơn cho thấy tác động của mức độ phát triển hạ 

tầng kỹ thuật và chỉ số dịch vụ thông tin làm gia tăng thu nhập dịch vụ 

của NHTM trong khi đó mức độ phát triển hạ tầng nhân lực làm giảm 

thu nhập dịch vụ của các NHTM tại Việt Nam. Bài viết này cung cấp 

một số hàm ý về chiến lược đa dạng hóa danh thu cho các NHTM Việt 

Nam. 

Abstract 

In the context of digital transformation taking place strongly, this 

article examines the impact of information technology and 

communication investment on an increase in service income at 

Vietnamese commercial banks in the period 2012–2020. This study 

uses estimations with random-effect, fixed-effect, and feasible 
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Commercial banks; 

Fintech. 

 

generalized least squares for a data set of information and 

communication technology indicators and financial data of Vietnamese 

commercial banks. Research results show that information and 

communication technology has a positive relationship with the ratio of 

service revenue to the bank's total income. Further analysis shows that 

the impact of the technical infrastructure development and information 

services indexes increases the service income of commercial banks, 

while the human infrastructure development index reduces the service 

income of commercial banks in Vietnam. This paper provides some 

implications for income diversification strategies for Vietnamese 

commercial banks. 

 

1. Giới thiệu nghiên cứu 

Chuyển dịch cơ cấu doanh thu là nhiệm vụ đặt ra đối với các ngân hàng thương mại (NHTM) tại 

Việt Nam hiện nay trong bối cảnh chuyển đổi số. Tháng 8/2018, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành 

Quyết định số 986/QĐ-TTg, phê duyệt chiến lược phát triển ngành ngân hàng; một trong những mục 

tiêu chính của ngành ngân hàng là phấn đấu đến cuối năm 2020, tỷ trọng thu nhập từ phí dịch vụ đạt 

ngưỡng 12‒13%, và đến cuối năm 2025 đạt mức 16‒17%. Số liệu thể hiện ở Hình 1 cho thấy thu nhập 

thuần từ hoạt động dịch vụ, được tổng hợp từ báo cáo tài chính đã được kiểm toán của các NHTM, 

có xu hướng tăng mạnh từ năm 2012‒2020. Thu phí dịch vụ chiếm tỷ trọng gần 50% tổng thu nhập 

ngoài lãi vay của các NHTM Việt Nam năm 2020. Qua đó có thể thấy, các NHTM Việt Nam đã và 

đang hết sức nỗ lực với công cuộc chạy đua giành thị phần doanh thu hoạt động dịch vụ. Khác với 

thu nhập lãi thuần - thu nhập truyền thống, nguồn thu nhập dịch vụ của các NHTM Việt Nam phụ 

thuộc vào mức độ phát triển công nghệ thông tin và truyền thông (Information & Communication 

Technology ‒ ICT). Trong bối cảnh số hóa, đầu tư vào công nghệ được Chính phủ coi là chiến lược 

phát triển dài hạn then chốt. Thông qua việc ban hành Quyết định số 942/QĐ-TTg của Thủ tướng 

Chính phủ (2021) phê duyệt Chiến lược phát triển Chính phủ điện tử, hướng tới Chính phủ số giai 

đoạn 2021‒2025, định hướng đến năm 2030, và triển khai thực hiện Đề án số 06, phát triển ứng dụng 

dữ liệu về dân cư, định danh, và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022‒

2025, tầm nhìn đến 2030. Có thể thấy đầu tư ICT đang được thúc đẩy mạnh trong bối cảnh “chuyển 

đổi số” tại Việt Nam. 
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Hình 1. Cơ cấu thu nhập hoạt động kinh doanh 2012‒2020 

 

Khái niệm “chuyển đổi số” (Digital Tranformation) gắn liền với bối cảnh cách mạng Công nghiệp 

4.0. Theo đó, các cá nhân và tổ chức thay đổi cách sống và làm việc theo phương thức sản xuất mới 

dựa trên công nghệ số, được hình thành do sự phát triển ICT. Việc nâng cao năng lực ICT có liên 

quan tích cực đến hiệu quả của doanh nghiệp (Tambe & Hilt, 2012). Trong ngành ngân hàng, ứng 

dụng ICT giúp nâng cao dịch vụ khách hàng, cung cấp các sản phẩm và dịch vụ đa dạng, thúc đẩy tốc 

độ hoạt động của ngân hàng (Gupta và cộng sự, 2018). Sharma (2011) cho rằng các ngân hàng định 

hướng ICT hoàn toàn đang hoạt động tốt hơn về mặt tài chính so với các ngân hàng định hướng ICT 

một phần. Hơn nữa, sự trỗi dậy của các công ty công nghệ tài chính (Fintech) trong mảng dịch vụ tài 

chính đã tạo ra những thách thức lớn trong hoạt động dịch vụ của các ngân hàng hoạt động theo mô 

hình truyền thống (Anand & Mantrala, 2019). Nguyên nhân được cho là những công ty Fintech sử 

dụng công nghệ để cung cấp các dịch vụ tài chính hiệu quả hơn, chẳng hạn như dịch vụ thanh toán 

hay cho vay (Boustani, 2022). Điều này khiến các NHTM hoạt động theo phương thức truyền thống 

buộc phải ứng dụng ICT để đáp trả sự thâm nhập của các công ty Fintech vào lĩnh lực cung cấp dịch 

vụ tài chính. 

Theo Báo cáo chỉ số sẵn sàng cho phát triển và ứng dụng ICT năm 2020 của Bộ Thông tin và 

truyền thông1, chỉ số ứng dụng ICT của Ngân hàng Nhà Nước (NHNN) xếp hạng chung đạt 0,511 

(xếp thứ 7). Theo kết cấu chỉ số ICT ngành ngân hàng (Hình 2),  NHNN có xếp hạng hạ tầng kỹ thuật 

đạt 0,718 (xếp thứ 3), hạ tầng nhân lực ở mức 0,316 (xếp thứ 11), xếp hạng ứng dụng công nghệ thông 

tin (CNTT) ở mức 0,500 (xếp thứ 5), và xếp hạng ứng dụng CNTT nội bộ đạt 1,000 (xếp thứ 1). Theo 

báo cáo chi tiết chỉ số ICT ngành ngân hàng2, Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam 

(BIDV), Ngân hàng TMCP Tiên Phong (TPB), và Ngân hàng TMCP Kỹ Thương Việt Nam (TCB) 

luôn giữ vị trí dẫn dầu về mức độ đầu tư và phát triển ICT trên bảng xếp hạng với những chỉ số đạt 

được cao hơn chỉ số đạt được tương ứng của NHNN. Những con số thống kê này cho thấy, ngành 

ngân hàng nói chung và các NHTM nói riêng luôn cố gắng phát triển và ứng dụng ICT vào hoạt động.  

 
1 Tham khảo thêm tại: https://mic.gov.vn/Upload_Moi/TinTuc/Vietnam-ICT-Index-2020-dang-tai-Cong-TTTT-20210524.pdf. 
2 Tham khảo chi tiết tại các báo cáo ICT từ năm 2012-2022 tại https://mic.gov.vn/solieubaocao/Pages/TinTuc/143252/Bao-cao-Vietnam-

ICT-Index.html, Mục III – Các ngân hàng thương mại. 

https://mic.gov.vn/solieubaocao/Pages/TinTuc/143252/Bao-cao-Vietnam-ICT-Index.html
https://mic.gov.vn/solieubaocao/Pages/TinTuc/143252/Bao-cao-Vietnam-ICT-Index.html
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Hình 2. Cơ cấu chỉ số ICT ngành Ngân hàng 

 

Theo hiểu biết tốt nhất của nhóm tác giả, hiện vẫn chưa có nghiên cứu nào khám phá tác động của 

đầu tư ICT đến việc gia tăng tỷ trọng doanh thu dịch vụ tại các NHTM tại Việt Nam. Vậy nên, nghiên 

cứu này được thực hiện nhằm tiên phong xem xét tác động của việc đầu tư vào ICT đến doanh thu 

dịch vụ của các NHTM Việt Nam từ 2012 đến 2020. Bài viết tập trung giải quyết hai mục tiêu chính 

sau: (1) xác định ảnh hưởng của chỉ số ICT tổng hợp đến doanh thu dịch vụ của các NHTM Việt Nam, 

(2) xem xét tác động của từng chỉ số thành phần của chỉ số ICT tổng hợp, bao gồm: (i) chỉ số hạ tầng 

kỹ thuật (HTKT), (ii) chỉ số hạ tầng nhân lực (HTNL), (iii) chỉ số ứng dụng CNTT (UD), (iv) và chỉ 

số dịch vụ thông tin trực tuyến (DVTT) đến doanh thu dịch vụ của các NHTM Việt Nam. Sử dụng 

các ước lượng với hiệu ứng ngẫu nhiên (Random Effects Model ‒ REM), hiệu ứng cố định (Fixed 

Effects Model ‒ FEM) và bình phương tối thiểu tổng quát khả thi (Feasible Generalized Least Squares 

‒ FGLS), chúng tôi tìm thấy bằng chứng cho thấy chỉ số ICT và 3 chỉ số thành phần gồm HTKT, 

HTNL, và DVTT có tác động đáng kể đối với tỷ trong doanh thu dịch vụ trên tổng thu nhập của các 

NHTM Việt Nam. Tuy nhiên, chỉ số ứng dụng thông tin nội bộ (UD) không ảnh hưởng đến việc gia 

tăng doanh thu dịch vụ của các NHTM Việt Nam. Kết quả từ nghiên cứu đem đến cái nhìn sâu sắc về 

việc gia tăng mức độ phát triển ICT trên các phương diện khác nhau có xu hướng ảnh hưởng không 

đồng nhất đến việc gia tăng doanh thu dịch vụ của các NHTM tại Việt Nam. Đồng thời, những bằng 

chứng thực nghiệm từ nghiên cứu cũng gợi mở hàng loạt các hàm ý chính sách cho các nhà quản trị 

ngân hàng và các nhà hoạch định chính sách vĩ mô trong bối cảnh “chuyển đổi số” quốc gia tại  

Việt Nam. 

 

Chỉ số ICT  

(Ngành ngân hàng) 

Hạ tầng kỹ thuật 
(HTKT) 

Hạ tầng nhân lực 
(HTNL) 

Ứng dụng nội bộ 

(UD) 

Dịch vụ trực tuyến 

(DVTT) 

(1) Hạ tầng máy chủ, máy trạm; (2) Hạ tầng máy 

rút tiền tự động (ATM) và điểm bán hàng (POS); 

(3) Hạ tầng truyền thông; (4) Triển khai các biện 
pháp an ninh thông tin và an toàn dữ liệu; (5) 

Trung tâm dữ liệu và trung tâm dự phòng  
thảm họa. 

(1) Tỷ lệ cán bộ chuyên trách về CNTT; (2) Tỷ lệ 

cán bộ chuyên trách về an toàn thông tin; (3) Tỷ 
lệ cán bộ chuyên trách về CNTT có chứng chỉ 

quốc tế chuyên ngành CNTT. 

(1) Triển khai giải pháp ngân hàng cốt lõi (Core 
Banking); (2) Triển khai ứng ựng cơ bản; (3) 

Triển khai thanh toán điện tử. 

 

(1) Website ngân hàng; (2) Dịch vụ ngân hàng số 

(Internet Banking) cho khách hàng cá nhân; (3) 
Dịch vụ ngân hàng số (Internet Banking) cho 

khách hàng doanh nghiệp; (4) Các dịch vụ ngân 

hàng điện tử khác.  
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2. Tổng quan lý thuyết và giả thuyết nghiên cứu 

Sự phát triển của ICT đã định hình lại hoàn toàn cục diện mới và gia tăng mức độ cạnh tranh trong 

ngành ngân hàng (Vives & Ye, 2023). Sự ra đời của ngân hàng trực tuyến, máy ATM và ngân hàng 

di động trước đây, mới chỉ là những cột mốc ban đầu của mô hình ngân hàng điện tử. Sau này, việc 

phát triển ICT cùng với sự thâm nhập của Internet đã đặt ra thách thức mới, và đặc biệt là đối với 

kênh ngân hàng bán lẻ. Từ đó, việc tạo phát triển các mô hình ngân hàng trực tuyến để cung cấp dịch 

vụ và sản phẩm dịch vụ là điều tất yếu. Trong bối cảnh hội nhập kinh tế, các NHTM Việt Nam đang 

phải đối mặt gắt gao với áp lực cạnh tranh từ chính hệ thống ngân hàng nội địa và các ngân hàng 

ngoại, đặc biệt là từ sau khi Việt Nam gia nhập tổ chức thương mại thế giới (World Trade Organization 

‒ WTO) năm 2007 (Vuong và cộng sự, 2023).  

Cách mạng Công nghiệp 4.0 thúc đẩy các ngân hàng trên toàn cầu gia nhập vào quá trình “chuyển 

đổi số” để nâng cao hiệu quả tổng thể và giảm chi phí hoạt động. Khá nhiều nghiên cứu đã chỉ ra rằng 

việc đầu tư vào công nghệ số giúp giảm chi phí và gia tăng lợi nhuận tại các NHTM, chẳng hạn như 

Fuster và cộng sự (2019); Chiu và Koeppl (2019); và Nguyễn Hữu Mạnh và Vương Thị Hương Giang 

(2022). Tại Mỹ, nơi ngành ngân hàng phát triển bậc nhất trên thế giới, DeYoung và Hunter (2001) 

chỉ ra rằng việc gỡ bỏ các rào cản về quy định về ICT sẽ giúp các ngân hàng thúc đẩy mạnh mẽ khoản 

vay tiêu dùng và gia tăng đáng kể lợi nhuận. Xét về khía cạnh rủi ro, một số nghiên cứu gần đây cho 

thấy việc đầu tư vào công nghệ và chuyển đổi sang các hình thức kinh doanh phi truyền thống dưới 

sự điều tiết của ICT buộc các NHTM phải chấp nhận rủi ro cao hơn chẳng hạn như Wang và cộng sự 

(2021); Khattak và cộng sự (2023); và Trần Thị Thanh Nga (2023). Những nghiên cứu này luận giải 

rằng việc đầu tư ICT đòi hỏi chi phí đầu tư khá lớn vào cơ sở hạ tầng và nguồn nhân lực trong dài hạn 

để đảm bảo quá trình ứng dụng ICT vào hoạt động của ngân hàng diễn ra như kỳ vọng, buộc các 

NHTM chấp nhận rủi ro cao hơn (Kitsios và cộng sự, 2021). Hơn nữa, việc chuyển đổi từ mô hình 

kinh doanh truyền thống sang mô hình kinh doanh phi truyền thống khiến các NHTM chấp nhận thêm 

rủi ro khi bước ra khỏi lĩnh vực kinh doanh truyền thống tương đối ổn định và an toàn. 

Một mối đe dọa lớn đến lợi nhuận của các NHTM truyền thống hiện nay là sự bùng nổ của các 

công ty công nghệ tài chính (Fintech). Các khoản vay trực tuyến được cung cấp nhanh chóng và đơn 

giản từ các công ty Fintech tạo áp lực lớn đối với NHTM truyền thống (Githii & Mwangi, 2018). Vì 

sự gia tăng của các khoản vay trực tuyến có thể ảnh hưởng trực tiếp đến hoạt động cho vay của ngân 

hàng vốn đã chiếm một tỷ trọng lớn trong tổng thu nhập của NHTM tại các quốc gia đang phát triển, 

chẳng hạn như Trung Quốc, Ấn Độ, và Việt Nam. Hay nói cách khác, sự xuất hiện của công ty Fintech 

làm dấy lên sự cạnh tranh khốc liệt với các ngân hàng hoạt động theo mô hình truyền thống, đặc biệt 

trong mảng kinh doanh dịch vụ (Boot và cộng sự, 2021). Kết quả là làm giảm lợi nhuận của các ngân 

hàng “truyền thống”. Từ góc nhìn tích cực, sự xuất hiện của xu hướng Fintech có thể tối ưu hóa công 

nghệ và cải tiến mô hình hoạt động truyền thống trong lĩnh vực ngân hàng, từ đó, nâng cao hiệu quả 

quản lý, khả năng chấp nhận rủi ro và lợi nhuận, đồng thời cho phép ngân hàng có thêm nguồn lực và 

năng lực để tạo thanh khoản và thực hiện chiến lược đa dạng hóa (Xie & Wang, 2023).  

Martín-Oliver và Salas-Fumás (2008) nhận định rằng đầu tư vào CNTT giúp các ngân hàng thay 

đổi mô hình hoạt động, cắt giảm chi phí lao động, và gia tăng nhu cầu về dịch vụ (về phía khách hàng 

của ngân hàng). Nghiên cứu của Githii và Mwangi (2018) cung cấp bằng chứng thực nghiệm cho thấy 

đổi mới tài chính dựa trên nền tảng công nghệ đã làm gia tăng đáng kể thu nhập ngoài lãi (thu nhập 
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phi truyền thống) của các ngân hàng tại Kenya. Nói cách khác, dưới tác động của công nghệ, cơ cấu 

doanh thu của các ngân hàng Kenya đã có sự chuyển dịch đáng kể từ phân khúc truyền thống (thu 

nhập lãi vay) sang phân khúc phi truyền thống.  

Bối cảnh “chuyển đổi số” và sự chuyển dịch cơ cấu doanh thu ngành ngân hàng sang mảng doanh 

thu hoạt động dịch vụ trong những năm gần đây tại Việt Nam thôi thúc tác giả làm sáng tỏ các giả 

thuyết nghiên cứu dưới đây. Đồng thời, việc làm sáng tỏ 5 giả thuyết nghiên cứu góp phần lấp đầy 

khoảng trống nghiên cứu được trình bày trong Phần 1. Năm giả thuyết nghiên cứu được đề xuất  

như sau:  

Giả thuyết H1: Đầu tư vào công nghệ thông tin và truyền thông làm gia tăng doanh thu dịch vụ 

của các NHTM Việt Nam. 

Giả thuyết H1a: Đầu tư vào hạ tầng kỹ thuật làm gia tăng doanh thu dịch vụ của các NHTM  

Việt Nam. 

Giả thuyết H1b: Đầu tư vào hạ tầng nhân lực làm gia tăng doanh thu dịch vụ của các NHTM  

Việt Nam. 

Giả thuyết H1c: Đầu tư vào ứng dụng thông tin làm gia tăng doanh thu dịch vụ của các NHTM 

Việt Nam. 

Giả thuyết H1d: Đầu tư vào dịch vụ trực tuyến làm gia tăng doanh thu dịch vụ của các NHTM  

Việt Nam. 

Sau phần mở đầu, Phần 2 tổng quan các nghiên cứu liên quan trước đây và xây dựng giả thuyết 

nghiên cứu; Phần 3 giới thiệu về phương pháp nghiên cứu bao gồm mẫu nghiên cứu và mô hình thực 

nghiệm; Phần 4 trình bày và thảo luận các kết quả thực nghiệm; và cuối cùng là Phần 5 đưa ra các kết 

luận và hàm ý chính sách. 

3. Phương pháp nghiên cứu 

3.1. Mẫu nghiên cứu 

Dữ liệu được tổng hợp dựa trên thống kê về các chỉ số đo lường mức độ phát triển công nghệ 

thông tin và truyền thông (ICT) được tổng hợp từ báo cáo ICT hàng năm của Bộ truyền thông và 

truyền thông của các NHTM Việt Nam3. Các dữ liệu về các biến phụ thuộc và biến kiểm soát liên 

quan đến 31 NHTM được thu thập và tính toán thông qua các báo cáo tài chính đã kiểm toán và hợp 

nhất từ trang thông tin (Website) của các NHTM nội địa Việt Nam. Mẫu nghiên cứu bao gồm dữ liệu 

tài chính hàng năm của 31 NHTM nội địa Việt Nam được xác định dựa trên sự sẵn có về chỉ số ICT 

của các NHTM trong khoảng thời gian từ 2012‒20204. Dữ liệu về tốc độ tăng trưởng GDP hàng năm 

được lấy từ nguồn Worldbank. 

 

 
3 Tham khảo thêm tại: https://mic.gov.vn/solieubaocao/Pages/TinTuc/143252/Bao-cao-Vietnam-ICT-Index.html 
4 Tham khảo thêm tại: https://mic.gov.vn/solieubaocao/Pages/TinTuc/143252/Bao-cao-Vietnam-ICT-Index.html, dữ liệu ICT sẵn có được 

cập nhật đến năm 2022, tuy nhiên, không có dữ liệu năm 2021. 

https://mic.gov.vn/solieubaocao/Pages/TinTuc/143252/Bao-cao-Vietnam-ICT-Index.html
https://mic.gov.vn/solieubaocao/Pages/TinTuc/143252/Bao-cao-Vietnam-ICT-Index.html
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3.2. Phương pháp nghiên cứu 

Để đánh giá tác động của mức độ đầu tư ICT đến việc gia tăng doanh thu dịch vụ của các NHTM 

Việt Nam, chúng tôi xây dựng năm mô hình nghiên thực nghiệm dưới đây. Trong đó, mô hình (1) 

được sử dụng để xem xét mối quan hệ giữa chỉ số ICT chung đến tỷ trọng doanh thu dịch vụ của các 

NHTM. Các mô hình từ (2) đến (4) được xây dựng nhằm xem xét tác động của các chỉ số cấu thành 

chỉ số ICT tổng hợp đến tỷ lệ của doanh thu dịch vụ của các NHTM. 

 SERit=β
0
+β

1
ICTit-1+β

2
ROAit-1+β

3
CAPit-1+β

4
LLPit-1+β

5
SIZEit-1+β

6
GDPit-1+εit    (1) 

 SERit=β
0
+β

1
HTKTit-1+β

2
ROAit-1+β

3
CAPit-1+β

4
LLPit-1+β

5
SIZEit−1+β

6
GDPit-1+€𝑖𝑡    (2) 

 SERit=β
0
+β

1
HTNLit-1+β

2
ROAit-1+β

3
CAPit-1+β

4
LLPit-1+β

5
SIZEit-1+β

6
GDPit-1+£it   (3) 

 SERit=β
0
+β

1
UDit-1+β

2
ROAit-1+β

3
CAPit-1+β

4
LLPit-1+β

5
SIZEit-1+β

6
GDPit-1+¥it   (4) 

 SERit=β
0
+β

1
DVTTit-1+β

2
ROAit-1+β

3
CAPit-1+β

4
LLPit-1+β

5
SIZEit-1+β

6
GDPit-1+πit   (5) 

Trong đó: Biến phụ thuộc SERit, được đo lường bằng tỷ số giữa doanh thu thuần từ hoạt động 

dịch vụ và tổng thu nhập của ngân hàng i năm thứ t. ICTit đại diện cho chỉ số ICT tổng hợp. Chỉ số 

ICT tổng hợp được cấu thành bởi 4 chỉ số, gồm: chỉ số phát triển hạ tầng kỹ thuật (HTKT); chỉ số hạ 

tầng nhân lực (HTNL); chỉ số ứng dụng CNTT nội bộ (UD) và chỉ số dịch vụ trực tuyến (DVTT) của 

ngân hàng i, năm thứ t. Theo Vuong và Nguyen (2020); Nguyễn Hữu Mạnh & Vương Thị Hương 

Giang (2022); Lestari và cộng sự (2023), các biến kiểm soát trong mô hình, gồm có: ROAit là lợi 

nhuận của ngân hàng thương mại, được đo bằng tỷ suất sinh lợi trên tổng tài sản; CAPit  phản ánh cơ 

cấu vốn của ngân hàng, được đo bằng tỷ lệ vốn chủ sở hữu so với tổng tài sản của ngân hàng. LLPit 

phản ánh dự phòng rủi ro tín dụng, được đo bằng tỷ lệ trích lập dự phòng trên tổng nợ; SIZEit phản 

ánh quy mô của ngân hàng, được tính bằng Logarit tự nhiên của tổng tài sản của ngân hàng i năm thứ 

(t). GDPt đại diện cho tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm quốc nội của Việt Nam tại năm t. εit, €𝑖𝑡 , £it, 

¥it, và πit là sai số trong các mô hình (1)‒(5). Chúng tôi sử dụng độ trễ (1) của tất cả các biến kiểm 

soát để hạn chế vấn đề nội sinh và phản ánh tác động của môi trường vĩ mô trước đó cũng có thể tác 

động đến tỷ trọng doanh thu dịch vụ của ngân hàng. Các ước lượng với hiệu ứng ngẫu nhiên (REM), 

ứng cố định (FEM), và bình phương tối thiểu tổng quát khả thi (FGLS) được sử dụng cho các mô 

hình thực nghiệm (1)‒(5). 

4. Kết quả nghiên cứu 

4.1. Thống kê mô tả 

Kết quả thống kê các biến được sử dụng trong nghiên cứu này được thể hiện trong Bảng 1. Biến 

phụ thuộc SER đại diện cho tỷ trọng doanh thu dịch vụ của 31 NHTM, đạt giá trị trung bình là 4,97%, 

cho thấy tỷ lệ doanh thu dịch vụ trung bình chiếm 4,97% trên tổng thu nhập của các NHTM Việt 

Nam. Biến kiểm soát ROA đại diện cho khả năng sinh lời đạt giá trị trung bình 1,66%. Biến kiểm soát 

CAP đại diện cho cơ cấu vốn ngân hàng, có giá trị trung bình 8,21%; hàm ý rằng bình quân khoảng 

8,21% tổng giá trị tài sản của ngân hàng có thể sử dụng để đầu tư phát triển ICT. Biến kiểm soát LLP 

đại diện cho dự phòng rủi ro tín dụng, có giá trị trung bình 1,26%. Biến SIZE đại diện cho quy mô tài 

sản, có giá trị trung bình 8,261 và giá trị cao nhất là 9,911; giá trị thấp nhất là 7,123. Biến kiểm soát 
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vĩ mô đại diện bởi tốc độ tăng trưởng kinh tế GDP có giá trị trung bình là 6,20%, có giá trị cao nhất 

là 7,46%, giá trị thấp nhất là 2,87%.  

Giá trị của biến chỉ số ICT tổng hợp đạt giá trị trung bình là 0,504 với giá trị nhỏ nhất là 0,253 

thuộc về ngân hàng OCB năm 2018 và giá trị lớn nhất 0,811 thuộc về ngân hàng BIDV năm 2015. 

Biến HTKT cho thấy sự đầu tư vào hạ tầng kỹ thuật của các NHTM có giá trị trung bình là 0,459 với 

giá trị nhỏ nhất là 0,150 thuộc về ngân hàng BaovietBank năm 2016 và giá trị lớn nhất 0,759 thuộc 

về ngân hàng TPB năm 2019. Biến HTNL giải thích cho sự đầu tư phát triển hạ tầng nhân lực của các 

NHTM có giá trị trung bình là 0,448 với giá trị nhỏ nhất là 0,000 thuộc về ngân hàng OCB năm 2017, 

ngân hàng VPB các năm 2018‒2020 và giá trị lớn nhất là 1 thuộc về ngân hàng VCB năm 2016, ngân 

hàng TPB năm 2020, ngân hàng NAB các năm 2017‒2019, với độ lệch chuẩn 23,51% là mức khá cao 

cho thấy sự chênh lệch về đầu tư nhân lực giữa các NHTM trong nước. Biến độc lập UD thệ hiện sự 

ứng dụng ICT nội bộ vào hoạt động dịch vụ, kinh doanh của các NHTM và có giá trị trung bình là 

0,511 với giá trị nhỏ nhất là 0,000 thuộc về ngân hàng BAB năm 2018 và giá trị lớn nhất 1,000 thuộc 

về ngân hàng BIDV trong các năm 2017‒2020. Biến DVTT thể hiện ứng dụng dịch vụ trực tuyến vào 

hệ thống hoạt động dịch vụ, kinh doanh của các NHTM và có giá trị trung bình là 0,628 với giá trị 

nhỏ nhất là 0,000 thuộc về ngân hàng NAB năm 2012 và giá trị lớn nhất 1,000 thuộc về ngân hàng 

BIDV qua các năm. 

Bảng 2 thể hiện ma trận tương quan giữa các biến số sử dụng trong các mô hình nghiên cứu. Các biến 

ICT, HTKT, HTNL, UD, và DVTT đều có sự tương quan với biến phụ thuộc SER ở các mức ý nghĩa 1%, 

5%, và 10%. Biến HTNL có sự tương quan ngược chiều với biến phụ thuộc SER trong khi các biến ICT, 

HTKT, UD và DVTT có sự tương quan cùng chiều với biến SER. Đặc biệt, hệ số tương quan biến độc lập 

DVTT và biến phụ thuộc SER bằng 0,312 (đạt giá trị lớn nhất) và có ý nghĩa ở mức 1%.  

Bảng 1. 

Thống kê mô tả các biến  

Biến Số quan sát Trung bình Độ lệch chuẩn Giá trị nhỏ nhất Giá trị lớn nhất 

SER 203 0,050 0,038 0,002 0,185 

ICT 203 0,504 0,115 0,253 0,811 

HTKT 203 0,459 0,119 0,150 0,759 

HTNL 203 0,448 0,235 0,000 1,000 

UD 203 0,515 0,198 0,000 1,000 

DVTT 203 0,628 0,207 0,000 1,000 

ROA 203 0,017 0,055 0,000 0,670 

CAP 203 0,082 0,033 0,023 0,237 

LLP 203 0,013 0,004 0,000 0,034 

SIZE 203 8,261 0,554 7,123 9,911 

GDP 203 0,062 0,015 0,029 0,075 
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Bảng 2. 

Ma trận tương quan mô hình 

Biến SER DVTT HTKT HTNL UD ICT ROA CAP LLP SIZE GDP 

SER 1,000 

          

DVTT 0,312*** 1,000 

         

 

(0,000) 

          

HTKT 0,262*** 0,382*** 1,000 

        

 

(0,000) (0,000) 

         

HTNL 0,221*** 0,143** 0,122* 1,000 

       

 

(0,00) (0,042) (0,083) 

        

UD 0,136* 0,272*** 0,187*** -0,060 1,000 

      

 

(0,052) (0,000) (0,007) (0,498) 

       

ICT 0,221*** 0,727*** 0,612*** 0,493*** 0,579*** 1,000 

     

 

(0,001) (0,000) (0,000) (0,000) (0,000) 

      

ROA -0,084 -0,058 0,018 0,085 -0,126 -0,002 1,000 

    

 

(0,233) (0,415) (0,803) (0,226) (0,073) (0,741) 

     

CAP -0,053 -0,134* -0,109 0,242*** -0,201*** -0,107 -0,019 1,000 

   

 

(0,451) (0,056) (0,120) (0,000) (0,000) (0,129) (0,784) 

    

LLP 0,153** 0,161** 0,093 -0,029 0,205*** 0,184 -0,085 -0,068 1,000 

  

 

(0,029) (0,022) (0,185) (0,684) (0,000) (0,008) (0,227) (0,337) 

   

SIZE 0,443*** 0,337*** 0,315*** -0,288*** 0,338*** 0,289*** -0,020 -0,588*** 0,212*** 1,000 

 

 

(0,000) (0,000) (0,000) (0,000) (0,000) (0,000) (0,777) (0,000) (0,000) 

  

GDP -0,094 -0,129* -0,336*** 0,003 -0,221*** -0,232*** -0,037 -0,083 -0,031 -0,031 1,000 
 

(0,181) (0,066) (0,000) (0,965) (0,000) (0,000) (0,596) (0,242) (0,659) (0,665) 

 

Ghi chú: Giá trị P trong ngoặc đơn; Ký hiệu *, **, *** chỉ ra các hệ số có ý nghĩa thống kê ở mức 1%, 5%, và 10%. 

4.2. Phân tích kết quả thực nghiệm 

Kết quả nghiên cứu thực nghiệm từ năm mô hình bằng việc sử dụng các phương pháp ước lượng 

khác nhau được trình bày trong hai Bảng 3 và 4. Trước hết, Bảng 3 trình bày các kết quả thực nghiệm 

từ các ước lượng với hiệu ứng ngẫu nhiên và hiệu ứng cố định. Kết quả trong Bảng 3 nhất quán chỉ 

ra rằng, biến HTKT có mối quan hệ dương với biến SER ở mức ý nghĩa 1%, trong khi hệ số các biến 

ICT, HTNL, UD, và DVTT không có ý nghĩa thống kê. Kết quả trong Bảng 3 xác nhận rằng việc các 

NHTM Việt Nam đầu tư vào HTKT giúp gia tăng đáng kể tỷ trọng doanh thu dịch vụ. Kiểm định 

Hausman cho thấy các ước lượng với hiệu ứng cố định phù hợp hơn kết quả ước lượng với hiệu ứng 

ngẫu nhiên. Tuy nhiên, kiểm định White cho thấy hiện tượng phương sai sai số thay đổi tồn tại trong 

mô hình FEM. Do đó, chúng tôi áp dụng ước lượng FGLS cho năm mô hình nghiên cứu nhằm mục 

đích xử lý và khắc phục khuyết tật phương sai sai số thay đổi còn tồn tại trong các ước lượng với hiệu 

ứng ngẫu nhiên và cố định (Nguyễn Hữu Mạnh & Vương Thị Hương Giang, 2022).
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Bảng 3. 

Kết quả từ ước lượng từ mô hình với hiệu ứng ngẫu nhiên và hiệu ứng cố định  

Biến REM FEM 

SER là biến phụ thuộc 

(1) (2) (3) (4) (5) (1) (2) (3) (4) (5) 

L.ICT 0,023     0,019     

 (1,098)     (0,887)     

L.HTKT  0,055***     0,062***    
 

 (3,118) 

   

 (3,468)    

L.HTNL   0,006     0,007   

   (0,679)     (0,768)   

L.UD    -0,010     -0,012  

    (-0,946)     (-1,137)  

L.DVTT     0,007     0,001 

     (0,609)     (0,089) 

L.ROA -0,046 -0,029 0,058 -0,075 -0,069 0,156 0,146 0,121 0,079 0,147 
 

(-0,319) (-0,207) (-0,408) (-0,516) (-0,508) (0,589) (0,587) (0,457) (0,289) (0,568) 

L.CAP 0,057 0,011 0,059 0,053 0,073 -0,043 -0,089 -0,0363 -0,0415 -0,0396 
 

(0,627) (0,119) (0,649) (0,586) (0,789) (-0,438) (-0,918) (-0,368) (-0,417) (-0,398) 

L.LLP -0,335 -0,447 -0,273 -0,261 -0,266 -0,418 -0,568 -0,363 -0,351 -0,361 
 

(-0,668) (-0,928) (-0,546) (-0,525) (-0,526) (-0,817) (-1,158) (-0,709) (-0,687) (-0,688) 
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Biến REM FEM 

SER là biến phụ thuộc 

(1) (2) (3) (4) (5) (1) (2) (3) (4) (5) 

L.SIZE 0,036*** 0,033*** 0,038*** 0,039*** 0,037*** 0,044*** 0,042*** 0,044*** 0,047*** 0,044*** 
 

(4,026) (3,689) (4,189) (4,258) (4,298) (2,678) (2,719) (2,708) (2,818) (2,617) 

L.GDP 0,868*** 0,848*** 0,819** 0,653* 0,822** 0,525 0,500 0,532 0,317 0,476 
 

(2,609) (2,676) (2,475) (1,869) (2,518) (1,279) (1,278) (1,277) (0,726) (1,138) 

Hằng số -0,315*** -0,299*** -0,319*** -0,308*** -0,311*** -0,344*** -0,345*** -0,343*** -0.338*** -0,333*** 
 

(4,446) (-4,238) (-4,378) (-4,309) (-4,539) (-2,836) (-2,987) (-2,819) (-2,808) (-2,687) 

Số quan sát 203 203 203 203 203 203 203 203 203 203 

Kiểm định 

Hausman 

     Prob>chi2 = 

0,061 

Prob>chi2 =  

0,010 

Prob>chi2 = 

0,034 

Prob>chi2 = 

0,077 

Prob>chi2 

= 0,000 

Kiểm định White      
Prob > chi2 

=   0,000 

Prob>chi2 =  

0,000 

Prob>chi2 = 

0,000 

Prob > chi2 

=   0,000 

Prob>chi2 

= 0,000 

Ghi chú: T-statistics trong ngoặc đơn. Ký hiệu *, **, *** chỉ ra các hệ số có ý nghĩa thống kê ở mức 1%, 5%, và 10%.
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Bảng 4 trình bày kết quả thực nghiệm từ ước lượng FGLS. Trong Bảng 4, mối quan hệ cùng chiều 

giữa biến ICT và SER có ý nghĩa tại mức 5%, cho thấy rằng sự đầu tư và phát triển ICT nói chung sẽ 

giúp các NHTM Việt Nam gia tăng tỷ trọng doanh thu dịch vụ trong tổng doanh thu. Phát hiện này 

hàm ý rằng nhờ vào việc tăng cường đầu tư ICT giúp các NHTM nội địa đang mở rộng thị phần trong 

các hoạt động dịch vụ, là phân khúc thu nhập ngoài lãi, từ đó nâng cao khả năng cạnh tranh với các 

công ty Fintech và đáp ứng nhu cầu của khách hàng trong bối cảnh “chuyển đổi số” tại Việt Nam. 

Phát hiện này phù hợp với bằng chứng tìm thấy tại thị trường Kenya (Githii & Mwangi, 2018). 

Bảng 4. 

Kết quả từ ước lượng từ mô hình FGLS 

Biến SER là biến phụ thuộc 

(1) (2) (3) (4) (5) 

L.ICT 0,024**     

 (1,989)     

L.HTKT  0,023* 

   

  (1,908)    

L.HTNL   -0,018***   

   (-3,037)   

L.UD    -0,001  

    (-0,218)  

L.DVTT     0,027*** 

     (4,269) 

L.ROA 0,068 0,030 0,004 0,054 0,025 

 (0,559) (0,268) (0,039) (0,459) (0,247) 

L.CAP 0,293*** 0,263*** 0,273*** 0,248*** 0,248*** 

 (4,728) (4,398) (4,258) (3,657) (4,489) 

L.LLP 0,733** 0,747** 1,044*** 0,903*** 0,601** 

 (2,398) (2,456) (3,309) (2,878) (2,009) 

L.SIZE 0,035*** 0,032*** 0,035*** 0,034*** 0,032*** 

 (8,617) (8,548) (9,808) (9,189) (8,038) 

L.GDP 1,207*** 1,116*** 0,871*** 1,022*** 1,266*** 

 (5,459) (5,488) (3,988) (4,249) (6,179) 

Hằng số -0,361*** -0,332*** -0,325*** -0,331*** -0,339*** 

 (-9,857) (-9,447) (-9,168) (-8,917) (-9,589) 

Số quan sát 203 203 203 203 203 

Ghi chú: T-statistics trong ngoặc đơn. Ký hiệu *, **, *** chỉ ra các hệ số có ý nghĩa thống kê ở mức 1%, 5%, và 10%. 
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Biến HTKT có mối quan hệ cùng chiều với biến SER ở mức ý nghĩa 10%. Hệ số HTKT bằng 

0,023; hàm ý đầu tư vào HTKT có tác động tích cực đáng kể đến việc tạo ra doanh thu từ hoạt động 

dịch vụ. Khi các NHTM gia tăng vào đầu tư HTKT một đơn vị theo đơn vị thì tỷ lệ doanh thu dịch 

vụ ngân hàng trên tổng thu nhập tăng 0,023. NHTM hiện nay đang có xu hướng thu hút thêm người 

dùng dịch vụ, để mở rộng thị phần doanh thu dịch vụ. Khi lượng khách hàng tăng kéo theo nhu cầu 

cao về chất lượng của sản phẩm, tốc độ xử lý, bảo mật thông tin, đòi hỏi các NHTM phải đầu tư 

HTKT như: máy móc kỹ thuật, thiết bị xử lý dữ liệu và phần mềm công nghệ, tạo lợi thế cạnh tranh 

về chất lượng dịch vụ so với các tổ chức tín dụng khác và công ty Fintech. Đầu tư về HTKT là bước 

đầu quan trọng là nền tảng vững chắc cho quá trình đem công nghệ vào hoạt động của ngân hàng, sự 

ảnh hưởng tích cực của mức độ phát triển HTKT đến tỷ trong donh thu dịch vụ trong các NHTM tiếp 

thêm động lực để cho các NHTM tiếp tục đầu tư vào HTKT trên đường đua chuyển đổi số. 

Biến HTNL có mối quan hệ ngược chiều với biến SER ở mức ý nghĩa 1%. Hệ số biến HTNL bằng 

-0,018 có ý nghĩa ở mức 1%, trái ngược với giả thuyết H1b. Nhìn vào thực trạng ngành ngân hàng 

Việt Nam không thể phủ nhận các NHTM trong nước đang ở bước đầu của quá trình “chuyển đổi số”, 

chỉ có một số ít ngân hàng có đủ nguồn lực để đáp ứng quá trình này ngay lập tức. Hầu hết các NHTM 

đã và đang tiến hành đào tạo mới và đạo tạo lại nguồn nhân lực nhằm đáp ứng mức độ phát triển ICT. 

Việc đào taọ một đội ngũ chuyên nghiệp đòi hỏi nhiều thời gian, tốn chi phí và thậm chí nguồn nhân 

lực vừa trải qua đào tạo không thể ngay lập tức đáp ứng được sự phát triển ICT. Do đó, dẫn đến giảm 

thu nhập từ kinh doanh dịch vụ là điều tất yếu. Bên cạnh đó, việc nguồn nhân lực hiện có các NHTM 

không thực sự đáp ứng được mức độ phát triển ICT, dẫn đến xu hướng thuê ngoài chuyên gia ICT 

vào vận hành hoạt động, điều này có khả năng làm làm giảm đáng kể doanh thu hoạt động dịch vụ 

của các NHTM do vấn đề tăng chi phí.  

Kết quả Bảng 4 cho thấy hệ số biến UD âm nhưng không có ý nghĩa thống kê, hàm ý việc gia tăng 

ứng dụng CNTT nội bộ không ảnh hưởng đến gia tăng tỷ trọng doanh thu dịch vụ trong các NHTM 

Việt Nam. Quá trình đưa công nghệ vào ứng dụng tại nội bộ tại các NHTM nội địa Việt Nam được 

xem như “bước đầu thí điểm triển khai” ứng dụng công nghệ vào hoạt động nội bộ, như: Core 

Banking, ứng dụng cơ bản, và thanh toán điện tử. Hiện nay, các NHTM không ngừng thúc đẩy hiện 

đại hóa hệ thống bằng giải pháp ngân hàng lõi (Core Banking) nhằm quản trị nội bộ hiệu quả hơn, 

cung cấp các sản phẩm dịch vụ đa dạng cho khách hàng, và tạo ra sự tiện ích và thỏa mãn tối ưu nhất 

cho khách hàng khi thực hiện các giao dịch trên toàn bộ hệ thống NHTM. Không thể phủ định những 

lợi ích từ viễ áp dụng hệ thống "Core Banking" cho hệ thống các NHTM Việt Nam. Việc triển khai 

“Core Banking” tại các NHTM nội địa tại Việt Nam cũng đặt ra hai vấn đề cấp bách: (1) phải thoả 

mãn yêu cầu quản lý hệ thống ngân hàng của Ngân hàng Nhà nước; (2) yêu cầu cải cách toàn bộ hoạt 

động, đào tạo nhân lực, quy trình làm việc của hệ thống. Bởi lẽ đó, việc gia tăng ứng dụng CNTT nội 

bộ khó có thể ảnh hưởng đến gia tăng tỷ trọng doanh thu dịch vụ tại các NHTM nội Việt Nam trong 

ngắn hạn. 

Hệ số ước lượng biến DVTT là 0,027 và có ý nghĩa thống kê ở mức 1%, hàm ý dịch vụ trực tuyến 

tác động cùng chiều đến việc gia tăng doanh thu dịch vụ của các NHTM Việt Nam. Đóng góp vào 

khoản doanh thu dịch vụ của các ngân hàng đến từ phí, chủ yếu như Mobile Banking, Internet 

Banking, phí thanh toán, phí sms, máy ATM, máy POS,…. nguồn thu này đóng góp tỷ trọng lớn vào 

doanh thu ngoài lãi vay của các NHTM. Kết quả nghiên cứu cho thấy vai trò quan trọng của đầu tư 

phát triển DVTT đối với doanh thu dịch vụ. Vậy nên, các NHTM cần tích cực đẩy mạnh đầu tư vào 

DVTT nâng cấp chất lượng sản phẩm dịch vụ trực tuyến thường xuyên, nâng cao chất lượng dịch vụ 
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chăm sóc, tư vấn khách hàng trực tuyến để có thể mang đến cho khàng trải nghiệm DVTT tốt nhất. 

Từ đó, gia tăng khách hàng sử dụng, tăng doanh thu dịch vụ của ngân hàng. 

Các biến kiểm soát CAP, LLP, SIZE, GDP tác động cùng chiều với biến SER. Biến LLP có mối 

quan hệ cùng chiều với biến SER, hàm ý rằng khi chất lượng tín dụng giảm đi, các NHTM có xu 

hướng chuyển dịch qua kênh hoạt động dịch vụ. Hệ số các biến CAP, SIZE, GDP dương và có ý nghĩa 

thống kê. Kết quả này hàm ý các NHTM có nguồn vốn chủ sở hữu dồi dào, quy mô tài sản lớn, và 

hoạt động trong điều kiện tăng trưởng kinh tế có xu hướng tạo ra doanh thu hoạt động dịch vụ đáng 

kể hơn.  

5. Kết luận 

Nghiên cứu này tiên phong tiến hành cuộc khảo sát thực nghiệm về ảnh hưởng của đầu tư ICT 

ảnh hưởng như thế nào đến việc tạo ra doanh thu dịch vụ của các NHTM trong giai đoạn 2012‒2020. 

Ngoài việc sử dụng chỉ số ICT tổng hợp, nghiên cứu của chúng tôi còn sử dụng 4 chỉ số cấu thành chỉ 

số ICT tổng hợp, gồm có: Chỉ số hạ tầng kỹ thuật (HTKT), Hạ tầng nhân lực (HTNL), Ứng dụng 

công nghệ thông tin nội bộ (UD), và Dịch vụ trực tuyến ngân hàng (DVTT) đến việc gia tỷ trọng tăng 

doanh thu dịch vụ của các NHTM nội địa tại Việt Nam. Bằng chứng thực nghiệm cho thấy khi NHTM 

nội địa Việt Nam tăng cường đầu tư vào ICT nói chung, cụ thể là đầu tư vào HTKT và DVTT sẽ làm 

gia tăng đáng kể tỷ trọng doanh thu dịch vụ trong cơ cấu doanh thu của các NHTM. Mặt khác, việc 

tăng cường đầu tư vào hạ tầng nhân lực (HTNL) làm giảm tỷ trọng doanh thu dịch vụ của các NHTM 

nội địa tại Việt Nam.  

Phát hiện thực nghiệm từ nghiên cứu của chúng tôi giúp người đọc hiểu rõ hơn về tác động của 

việc tăng cường đầu tư ICT đối với hoạt động kinh doanh dịch vụ của các NHTM nội địa Việt Nam 

trong bối cảnh hội nhập kinh tế và “chuyển đổi số” quốc gia; đồng thời, gợi mở cho các nhà quản trị 

ngân hàng chiến lược đầu tư và phát triển ICT nhằm bắt kịp xu thế công nghệ, mở rộng phân khúc 

doanh thu dịch vụ, tăng khả năng cạnh tranh với các ngân hàng nước ngoài và công ty Fintech. Phát 

hiện từ nghiên cứu không chỉ hữu ích trong bối cảnh các NHTM tại Việt Nam mà còn có thể phát 

triển mở rộng nghiên cứu thực nghiệm sang các NHTM tại Đông Nam Á và trên thế giới. Hơn thế 

nữa, các bằng chứng thực nghiệm thu được từ nghiên cứu cũng cho thấy việc suy giảm chất lượng tín 

dụng tại các NHTM thúc đẩy các ngân hàng mở rộng các hoạt động kinh doanh dịch vụ. Cuối cùng, 

các ngân hàng có lợi thế về quy mô và vốn chủ sở hữu, các ngân hàng hoạt động trong điều kiện tăng 

trưởng kinh tế có xu hướng gia tăng đáng kể tỷ trọng doanh thu dịch vụ trong cơ cấu thu nhập của họ. 
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